
注意
ちゅうい

することと今日
き ょ う

の日程
にってい

 Ⅽhú ý và Lịch trình hôm nay 

 日本語 Tiếng Việt 

注意

ちゅうい

する

こと 

Ⅽhú ý 

リストバンドは、最後まで外さない

でください。 

飲
の

み物
もの

をもらうとき リストバン

ドを見せてください。 

Xin đừng tháo vòng tay cho đến 

khi kết thúc. Khi nhận đồ uống, 

hãy cho xem vòng tay. 

浴衣
ゆかた

は市民
しみん

からいただいたもの

です。大切
たいせつ

に持
も

って帰
かえ

ります。 

Yukata là đồ nhận được từ người 

dân. Hãy mang về nhà và sử dụng 

một cách cẩn thận. 

ごみは持
も

って帰
かえ

ります。 
Rác thải vui lòng mang về nhà. 

他人
たにん

の写真
しゃしん

を SNS にアップ
あ っ ぷ

する

ときは、許可
きょか

をもらいましょう。 

許可
きょか

がないとダメ
だ め

です。 

Khi đăng ảnh người khác lên trên 

mạng xã hội, hãy xin ý kiến của 

họ. Nếu không nhận được sự cho 

phép thì vui lòng không được 

đăng. 

Lịch trình hôm nay 

16:00 

から 

18:15 

体育館
たいいくかん

で踊
おど

りの練 習
れんしゅう

をします。 

練 習
れんしゅう

のあと、女性
じょせい

201、男性
だんせい

202 の部屋
へ や

に荷物
にもつ

を置
お

いてく

ださい。 

Luyện tập nhảy tại phòng thể 

chất. 

Sau khi luyện tập, nữ sẽ để đồ ở 

phòng 201, nam sẽ để đồ ở phòng 

202. 

18:20 

クロスパル 2階
かい

の体育館
たいいくかん

に集
あつ

まってください。 

集合
しゅうごう

写真
しゃしん

を撮
と

ります。 

踊
おど

り会 場
かいじょう

へ移動
いどう

します。 

Di chuyển đến hội trường nhảy. 

Vui lòng tập trung tại phòng thể 

chất tầng 2 Crosspal. 

19:00 

から 

20:30 

民謡
みんよう

流
なが

しを踊
おど

ります。 

19:40に飲
の

み物
もの

をあげます。 

リストバンドをしている人
ひと

だ

けに飲
の

み物
もの

をあげます。 

Cùng nhau nhảy Minyounagashi. 

Đến 19:40 chúng tôi sẽ phát đồ 

uống. Lưu ý là chỉ phát cho những 

ai có mang theo quạt. 

20:30 

から 

21:00 

クロスパルで着替
き が

えをして

21:00 までにクロスパルを出
で

ます（帰
かえ

ります）。 

Thay đồ tại Crosspal và ra về 

trước 21:00. 

       


